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A. HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU & XÁC NHẬN DỮ LIỆU CHUYỂN ĐỔI TỪ 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN 4.0 (ĐKTS 4.0) SANG PHẦN 

MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG (QLTSC) 

1. Dữ liệu thực hiện chuyển đổi 

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu 05 nhóm tài sản từ Phần mềm ĐKTS 4.0 sang Phần 

mềm QLTSC, gồm: 

- Tài sản đất 

- Tài sản nhà 

- Tài sản ô tô  

- Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu trở lên 

- Tài sản khác có nguyên giá dưới 500 triệu 

2. Đối chiếu, xác nhận dữ liệu sau chuyển đổi 

❖ Phụ trách kiểm tra, đối chiếu: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh. 

❖ Cách thức đối chiếu tài sản: So sánh báo cáo năm 2020. 

❖ Mẫu báo cáo sử dụng: Biểu số 02A-ĐK/TSNN - Báo cáo tổng hợp tài sản nhà 

nước phục vụ đối chiếu. 

a. Các bước kiểm tra, đối chiếu số liệu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Phần mềm Quản lý tài sản 

công: https://qltsc.mof.gov.vn/. 

- Bước 2: NSD lựa chọn đơn vị làm việc là đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ/ 

Tỉnh.  

Ví dụ: Đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ Tư pháp là 014 - Bộ Tư pháp; Đơn vị 

tổng hợp của Tỉnh Quảng Ngãi là T48 – Tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bước 3: Chọn chức năng Báo cáo > Báo cáo đối chiếu dữ liệu. 

- Bước 4: NSD xuất số liệu Phần 1, Phần 2, Phần 3 của Báo cáo 02A-ĐK/TSNN 

từ 2 Phần mềm để thực hiện đối chiếu. 

+ Xuất số liệu báo cáo từ Phần mềm ĐKTS 4.0:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản 

4.0”. Phần mềm mặc định năm báo cáo là 2020, loại tài sản là “Tất cả”, 

bậc tài sản là bậc 1. 

➢ Bấm <Xuất file>. 

+ Xuất số liệu báo cáo từ Phần mềm Quản lý tài sản công:  

https://qltsc.mof.gov.vn/
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➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Phần mềm Quản lý tài sản công – 

BC đối chiếu với Phần mềm ĐKTS 4.0”. Phần mềm mặc định năm báo 

cáo là 2020, loại tài sản là “Tất cả”, bậc tài sản là bậc 1. 

➢ Bấm <Xuất file>. 

- Bước 5: NSD đối chiếu chi tiết số liệu trên các báo cáo theo từng chỉ tiêu: 

STT Chỉ tiêu đối chiếu 
Tên cột dữ liệu 

trên báo cáo 

Giá trị 

trên ĐKTS 

4.0 

Giá trị 

trên 

QLTSC 

Phần 1 – Tổng hợp chung 

1 Số lượng Số lượng tài 

sản 

Tại cột 3 Tại cột 3 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 5 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 6 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 7 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 8 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng nhóm tài sản: Đất, Nhà, Ô tô, 

Tài sản khác trên 500 triệu đồng, Tài sản khác dưới 500 triệu đồng và 

tổng cộng của cả 5 nhóm. 

Phần 2 – Chi tiết theo loại hình đơn vị 

1 Số lượng Số lượng tài 

sản 

Tại cột 3 Tại cột 3 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 5 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 6 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 7 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 8 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng loại hình đơn vị: Cơ quan nhà 

nước, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức và từng nhóm tài sản của mỗi loại 

hình: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản khác trên 500 triệu đồng, Tài sản khác 

dưới 500 triệu đồng và tổng cộng của tất cả các loại hình.  

Phần 3 – Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

1 Số lượng Số lượng tài 

sản 

Tại cột 3 Tại cột 3 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 5 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 6 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 7 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 8 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng đơn vị và từng nhóm tài sản 

của mỗi đơn vị: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản khác trên 500 triệu đồng, Tài 

sản khác dưới 500 triệu đồng và tổng cộng của tất cả các đơn vị  
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- Bước 6: Tổng hợp kết quả đối chiếu số liệu 

+ Nếu các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm khớp nhau, NSD thực hiện 

xác nhận dữ liệu đối chiếu trên Phần mềm (xem hướng dẫn tại mục b. Xác 

nhận dữ liệu đối chiếu).  

+ Nếu một trong các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm không khớp 

nhau, đề nghị đơn vị gửi thông tin về bộ phận Hỗ trợ Phần mềm qua địa chỉ 

mail: hotro.qltsc@gmail.com và điện thoại: 0985698535. Sau khi bộ phận 

Hỗ trợ Phần mềm kiểm tra dữ liệu, đồng bộ và thông báo lại đơn vị; đơn vị 

thực hiện lại việc đối chiếu dữ liệu theo các Bước nêu trên. 

Lưu ý: Một số trình duyệt web sẽ chặn không cho tải tệp báo cáo, NSD cần 

thiết đặt cho phép hiển thị cửa sổ tải tệp báo cáo từ Phần mềm QLTSC (xem 

hướng dẫn tại Phụ lục – Hướng dẫn xử lý nếu trình duyệt web không cho 

tải tệp báo cáo). 

b. Xác nhận dữ liệu đối chiếu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Phần mềm Quản lý tài sản 

công: https://qltsc.mof.gov.vn/. 

- Bước 2: NSD lựa chọn đơn vị làm việc là đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ/ 

Tỉnh.  

Ví dụ: Đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ Tư pháp là 014 - Bộ Tư pháp; Đơn vị 

tổng hợp của Tỉnh Quảng Ngãi là T48 – Tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bước 3: Chọn chức năng Hệ thống > Xác nhận dữ liệu. 

- Bước 4: NSD đính kèm/ tải lần lượt 6 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 Phần 

mềm ĐKTS 4.0 và QLTSC: 

 

Bấm <Chọn tệp> (Choose File) để mở thư mục chứa báo cáo xuất từ 2 Phần 

mềm trên máy tính. 

https://qltsc.mof.gov.vn/
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Kích đúp chuột vào tệp báo cáo cần tải lên hoặc kích chọn chuột vào tên báo 

cáo trong thư mục rồi bấm <Open>. Khi đính kèm/ tải thành công lên Phần 

mềm, thông tin tệp báo cáo sẽ hiển thị như sau đây: 

 

- Bước 5: Sau khi đính kèm đủ 6 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 Phần mềm, 

NSD bấm <Xác nhận> rồi chọn <Đồng ý>. Kết quả xác nhận dữ liệu sẽ được 

Phần mềm tự động ghi nhận vào hệ thống. 

- Bước 6: Bộ/Tỉnh có Văn bản về việc xác nhận số liệu (theo Mẫu đính kèm); 

gửi về Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính trước ngày 22/12/2021 

3. Tệp mẫu báo cáo 

a. Mẫu báo cáo đối chiếu dữ liệu xuất từ Phần mềm ĐKTS 4.0 
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Báo cáo 02A-ĐK/TSNN- Phần 1: Tổng hợp chung 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSNN- Phần 2: Chia theo loại hình đơn vị 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSNN - Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 
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b. Mẫu báo cáo đối chiếu dữ liệu xuất từ Phần mềm Quản lý tài sản công 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSC - Phần 1: Tổng hợp chung 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSC - Phần 2: Chia theo loại hình đơn vị 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSC- Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 
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B. HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU & XÁC NHẬN DỮ LIỆU CHUYỂN ĐỔI TỪ 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC SANG PHẦN MỀM QLTSC 

Việc đối chiếu và xác nhận dữ liệu chuyển đổi từ Phần mềm Quản lý tài sản nhà 

nước (QLTSNN) sang Phần mềm QLTSC chỉ áp dụng đối với các Bộ/Tỉnh triển 

khai Phần mềm QLTSNN 

1. Dữ liệu cần chuyển đổi 

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu các nhóm tài sản đã đăng ký kê khai và nhập dữ liệu 

vào Phần mềm QLTSNN sang Phần mềm QLTSC. 

2. Đối chiếu, xác nhận dữ liệu sau chuyển đổi 

❖ Phụ trách kiểm tra, đối chiếu: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh. 

❖ Cách thức đối chiếu tài sản: So sánh báo cáo năm 2020. 

❖ Mẫu báo cáo sử dụng: Biểu số 02A-ĐK/TSNN - Báo cáo tổng hợp tài sản nhà 

nước phục vụ đối chiếu. 

a. Các bước kiểm tra, đối chiếu số liệu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Phần mềm Quản lý tài sản 

công: https://qltsc.mof.gov.vn/. 

- Bước 2: NSD lựa chọn đơn vị làm việc là đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ/ 

Tỉnh.  

Ví dụ: Đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 026 - Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Đơn vị tổng hợp của Tỉnh Ninh Bình là T42 – Tỉnh 

Ninh Bình. 

- Bước 3: Chọn chức năng Báo cáo > Báo cáo đối chiếu dữ liệu. 

- Bước 4: NSD xuất số liệu Phần 1, Phần 2, Phần 3 của báo cáo 02A-ĐK/TSNN 

từ 2 Phần mềm để thực hiện đối chiếu. 

+ Xuất số liệu báo cáo từ Phần mềm QLTSNN:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Phần mềm Quản lý tài sản nhà 

nước”. Phần mềm mặc định năm báo cáo là 2020, loại tài sản là “Tất 

cả”, bậc tài sản là bậc 1. 

➢ Bấm <Xuất file>. 

+ Xuất số liệu báo cáo từ Phần mềm Quản lý tài sản công:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Phần mềm Quản lý tài sản công – 

BC đối chiếu với Phần mềm QLTSNN”. Phần mềm mặc định năm báo 

cáo là 2020, loại tài sản là “Tất cả”, bậc tài sản là bậc 1. 

➢ Bấm <Xuất file>. 

- Bước 5: NSD đối chiếu chi tiết số liệu trên các báo cáo theo từng chỉ tiêu: 

https://qltsc.mof.gov.vn/
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STT Chỉ tiêu đối chiếu 
Tên cột dữ liệu 

trên báo cáo 

Giá trị 

trên ĐKTS 

4.0 

Giá trị 

trên 

QLTSC 

Phần 1 – Tổng hợp chung 

1 Số lượng Số lượng tài 

sản 

Tại cột 3 Tại cột 3 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 5 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 6 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 7 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 8 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng nhóm tài sản: Đất, Nhà, Ô tô, 

Tài sản khác trên 500 triệu đồng, Tài sản khác dưới 500 triệu đồng và 

tổng cộng của cả 5 nhóm. 

Phần 2 – Chi tiết theo loại hình đơn vị 

1 Số lượng Số lượng tài 

sản 

Tại cột 3 Tại cột 3 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 5 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 6 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 7 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 8 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng loại hình đơn vị: Cơ quan nhà 

nước, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức và từng nhóm tài sản của mỗi loại 

hình: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản khác trên 500 triệu đồng, Tài sản khác 

dưới 500 triệu đồng và tổng cộng của tất cả các loại hình.  

Phần 3 – Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

1 Số lượng Số lượng tài 

sản 

Tại cột 3 Tại cột 3 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 5 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 6 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 7 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 8 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng đơn vị và từng nhóm tài sản 

của mỗi đơn vị: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản khác trên 500 triệu đồng, Tài 

sản khác dưới 500 triệu đồng và tổng cộng của tất cả các đơn vị  

 

- Bước 6: Tổng hợp kết quả đối chiếu số liệu: 

+ Nếu các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm khớp nhau, NSD thực hiện 

xác nhận dữ liệu đối chiếu trên Phần mềm (xem hướng dẫn tại mục b. Xác 

nhận dữ liệu đối chiếu).  



13 

 

+ Nếu một trong các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm không khớp 

nhau, đề nghị đơn vị gửi thông tin về bộ phận Hỗ trợ Phần mềm qua địa chỉ 

mail: hotro.qltsc@gmail.com và điện thoại: 0985698535. Sau khi bộ phận 

Hỗ trợ Phần mềm kiểm tra dữ liệu, đồng bộ và thông báo lại đơn vị; đơn vị 

thực hiện lại việc đối chiếu dữ liệu theo các Bước nêu trên. 

Lưu ý: Một số trình duyệt web sẽ chặn không cho tải tệp báo cáo, NSD cần 

thiết đặt cho phép hiển thị cửa sổ tải tệp báo cáo từ Phần mềm QLTSC (xem 

hướng dẫn tại Phụ lục – Hướng dẫn xử lý nếu trình duyệt web không cho 

tải tệp báo cáo). 

b. Xác nhận dữ liệu đối chiếu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Phần mềm Quản lý tài sản 

công: https://qltsc.mof.gov.vn/. 

- Bước 2: NSD lựa chọn đơn vị làm việc là đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ/ 

Tỉnh.  

Ví dụ: Đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 026 - Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Đơn vị tổng hợp của Tỉnh Ninh Bình là T42 – Tỉnh 

Ninh Bình. 

- Bước 3: Chọn chức năng Hệ thống > Xác nhận dữ liệu. 

- Bước 4: NSD đính kèm/ tải lần lượt 6 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 Phần 

mềm QLTSNN và QLTSC: 

 

Bấm <Chọn tệp> (Choose File) để mở thư mục chứa báo cáo xuất từ 2 Phần 

mềm trên máy tính. 

https://qltsc.mof.gov.vn/
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Kích đúp chuột vào tệp báo cáo cần tải lên hoặc kích chọn chuột vào tên báo 

cáo trong thư mục rồi bấm <Open>. Khi đính kèm/ tải thành công lên Phần 

mềm, thông tin tệp báo cáo sẽ hiển thị như sau đây: 

 

+ Bước 5: Sau khi đính kèm đủ 6 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 Phần 

mềm, NSD bấm <Xác nhận> rồi chọn <Đồng ý>. Kết quả xác nhận dữ liệu 

sẽ được Phần mềm tự động ghi nhận vào hệ thống. 

+ Bước 6: Bộ/ Tỉnh có văn bản về việc xác nhận số liệu, gửi về Cục Quản lý 

công sản - Bộ Tài chính trước ngày 22/12/2021. 
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3. Tệp mẫu báo cáo 

a. Mẫu báo cáo đối chiếu dữ liệu xuất từ Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSNN- Phần 1: Tổng hợp chung 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSNN- Phần 2: Chia theo loại hình đơn vị 
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Báo cáo 02A-ĐK/TSNN - Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

b. Mẫu báo cáo đối chiếu dữ liệu xuất từ Phần mềm Quản lý tài sản công 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSC - Phần 1: Tổng hợp chung 
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Báo cáo 02A-ĐK/TSC - Phần 2: Chia theo loại hình đơn vị 

 

Báo cáo 02A-ĐK/TSC - Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 
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C. HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU & XÁC NHẬN DỮ LIỆU CHUYỂN ĐỔI TỪ 

PHẦN MỀM QLTSC SANG KHO CSDLQG VỀ TÀI SẢN CÔNG 

1. Dữ liệu thực hiện chuyển đổi 

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu tài sản từ Phần mềm quản lý tài sản công sang Kho 

CSDLQG về TSC. 

2. Đối chiếu dữ liệu sau chuyển đổi 

❖ Phụ trách kiểm tra, đối chiếu: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh. 

❖ Cách thức đối chiếu tài sản: So sánh báo cáo năm 2020. 

❖ Mẫu báo cáo sử dụng: Biểu số 02A-ĐK/TSNN - Báo cáo tổng hợp tài sản nhà 

nước phục vụ đối chiếu. 

a. Các bước kiểm tra, đối chiếu số liệu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Kho cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tài sản công: https://csdlqgtsc.mof.gov.vn/ 

- Bước 2: Chọn chức năng Tổng hợp báo cáo > Báo cáo đối chiếu dữ liệu. 

 
- Bước 3: NSD xuất số liệu báo cáo Phần 1: Tổng hợp chung, Phần 3: Chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc để thực hiện đối chiếu. 

o Xuất số liệu báo cáo từ Phần mềm QLTSC:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Phần mềm nghiệp vụ” 

➢ Loại tài sản là “Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị” 
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➢ Biểu mẫu: chọn “Phần 1: Tổng hợp chung” hoặc “Phần 2: Chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc” hoặc cả hai Biểu mẫu. 

➢ Các tiêu chí khác mặc định 

➢ Bấm <Xuất báo cáo> 

o Xuất số liệu báo cáo từ Kho dữ liệu:  

▪ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Kho CSDLQGTSC” 

▪ Loại tài sản là “Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị” 

▪ Biểu mẫu: chọn “Phần 1: Tổng hợp chung” hoặc “Phần 2: Chi tiết 

từng đơn vị trực thuộc” hoặc cả hai Biểu mẫu. 

▪ Các tiêu chí khác mặc định 

▪ Bấm <Xuất báo cáo> 

(Gợi ý: NSD có thể chọn nhiều nguồn dữ liệu, nhiều loại tài sản và nhiều biểu 

mẫu để xuất cùng một lần, hệ thống sẽ xuất tất cả các báo cáo theo các tiêu chí 

được chọn) 

- Bước 4: NSD đối chiếu chi tiết số liệu trên các báo cáo theo từng chỉ tiêu: 

STT Chỉ tiêu 
Tên cột dữ liệu 

trên báo cáo 

Giá trị trên 

QLTSC 

Giá trị trên Kho 

CSDLQG về TSC 

Phần 1 – Tổng hợp chung 

1 Số lượng Số lượng tài sản Tại cột 3 Tại cột 5 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 8 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 9 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 10 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 11 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng nhóm tài sản: Đất, Nhà, Ô tô, 

Tài sản cố định khác (cộng tổng của nhóm Tài sản khác trên 500 triệu 

đồng và Tài sản khác dưới 500 triệu đồng) và tổng cộng của cả 5 nhóm. 

Phần 2 – Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

1 Số lượng Số lượng tài sản Tại cột 3 Tại cột 5 

2 Nguyên giá 

Tổng cộng Tại cột 5 Tại cột 8 

Ngân sách Tại cột 6 Tại cột 9 

Nguồn khác Tại cột 7 Tại cột 10 

3 Giá trị còn lại Giá trị còn lại Tại cột 8 Tại cột 11 

 Việc đối chiếu được áp dụng đối với từng đơn vị và từng nhóm tài sản 

của mỗi đơn vị: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản cố định khác (cộng tổng của 

nhóm Tài sản khác trên 500 triệu đồng và Tài sản khác dưới 500 triệu 

đồng) và tổng cộng của tất cả các đơn vị 

 

- Bước 5: Tổng hợp kết quả đối chiếu số liệu 
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+ Nếu các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm khớp nhau, NSD thực hiện 

xác nhận dữ liệu đối chiếu trên Phần mềm (xem hướng dẫn tại mục b. Xác 

nhận dữ liệu đối chiếu).  

+ Nếu một trong các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm không khớp 

nhau, đề nghị đơn vị gửi thông tin về bộ phận Hỗ trợ Phần mềm qua địa chỉ 

mail: hotro.qltsc@gmail.com và điện thoại: 0985698535. Sau khi bộ phận 

Hỗ trợ Phần mềm kiểm tra dữ liệu, đồng bộ và thông báo lại đơn vị; đơn vị 

thực hiện lại việc đối chiếu dữ liệu theo các Bước nêu trên. 

Lưu ý: Một số trình duyệt web sẽ chặn không cho tải tệp báo cáo, NSD cần 

thiết đặt cho phép hiển thị cửa sổ tải tệp báo cáo từ Kho CSDLQGTSC (xem 

hướng dẫn tại Phụ lục – Hướng dẫn xử lý nếu trình duyệt web không cho 

tải tệp báo cáo). 

b. Xác nhận dữ liệu đối chiếu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Kho cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công: https://csdlqgtsc.mof.gov.vn 

- Bước 2: NSD lựa chọn đơn vị làm việc là đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ/ 

Tỉnh.  

Ví dụ: Đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ Ngoại giao là 011 – Bộ Ngoại giao; 

Đơn vị tổng hợp của Tỉnh Quảng Ngãi là T48 – Tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bước 3: Chọn chức năng Tiện ích > Xác nhận dữ liệu. 

- Bước 4: NSD đính kèm/ tải lần lượt 04 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 

Phần mềm CTNS và Kho dữ liệu: 

 

Bấm <Chọn tệp> (Choose File) để mở thư mục chứa báo cáo xuất từ 2 Phần 

mềm trên máy tính. 
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Kích đúp chuột vào tệp báo cáo cần tải lên hoặc kích chọn chuột vào tên báo 

cáo trong thư mục rồi bấm <Open>. 

- Bước 5: Sau khi đính kèm đủ 04 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 Phần 

mềm, NSD bấm <Xác nhận> rồi chọn <Đồng ý>. Kết quả xác nhận dữ liệu sẽ 

được Phần mềm tự động ghi nhận vào hệ thống. 

- Bước 6: Bộ/Tỉnh có Văn bản về việc xác nhận số liệu (theo Mẫu đính kèm); 

gửi về Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính trước ngày 22/12/2021. 
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3. Tệp mẫu báo cáo 

a. Mẫu báo cáo trên phần mềm Quản lý tài sản công 

 

 

Phần 1: Tổng hợp chung 

 

Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 
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b. Mẫu báo cáo trên Kho CSDLQG về tài sản công 

 

 

Phần 1: Tổng hợp chung 

 

Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc (tương ứng với biểu mẫu phần 2: chi tiết từng đơn vị 

trực thuộc của Kho dữ liệu) 
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D. HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU & XÁC NHẬN DỮ LIỆU CHUYỂN ĐỔI TỪ 

PHẦN MỀM CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN (CTNS) SANG KHO 

CSDLQG VỀ TÀI SẢN CÔNG 

1. Dữ liệu cần chuyển đổi 

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu tài sản là các công trình nước sạch nông thôn từ 

Phần mềm quản lý công trình nước sạch nông thôn sang Kho CSDLQG về TSC. 

2. Đối chiếu dữ liệu sau chuyển đổi 

a. Cách thức đối chiếu 

❖ Phụ trách kiểm tra, đối chiếu: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh. 

❖ Cách thức đối chiếu tài sản: So sánh báo cáo năm 2020. 

❖ Mẫu báo cáo sử dụng: 

o Báo cáo tổng hợp công trình - Mẫu số 02A-BC/CTNSNT (Phần 1: Tổng hợp 

chung) trên Phần mềm quản lý công trình nước sạch nông thôn. 

o Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng TSC trên Kho CSDLQG về TSC. 

b. Các bước kiểm tra, đối chiếu số liệu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Kho cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công: https://csdlqgtsc.mof.gov.vn. 

- Bước 2: Chọn chức năng Tổng hợp báo cáo > Báo cáo đối chiếu dữ liệu. 
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- Bước 3: NSD xuất số liệu báo cáo Phần 1: Tổng hợp chung, Phần 2: Chi tiết 

từng đơn vị trực thuộc để thực hiện đối chiếu. 

o Xuất số liệu báo cáo từ Phần mềm CTNS:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Phần mềm nghiệp vụ” 

➢ Loại tài sản là “Tài sản Công trình nước sạch” 

➢ Biểu mẫu: chọn “Phần 1: Tổng hợp chung” hoặc “Phần 2: Chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc” hoặc cả hai Biểu mẫu. 

➢ Các tiêu chí khác mặc định 

➢ Bấm <Xuất báo cáo> 

o Xuất số liệu báo cáo từ Kho dữ liệu:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Kho CSDLQGTSC” 

➢ Loại tài sản là “Tài sản Công trình nước sạch” 

➢ Biểu mẫu: chọn “Phần 1: Tổng hợp chung” hoặc “Phần 2: Chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc” hoặc cả hai Biểu mẫu. 

➢ Các tiêu chí khác mặc định 

➢ Bấm <Xuất báo cáo> 

(Gợi ý: NSD có thể chọn nhiều nguồn dữ liệu, nhiều loại tài sản và nhiều biểu 

mẫu để xuất cùng một lần, hệ thống sẽ xuất tất cả các báo cáo theo các tiêu chí 

được chọn) 

- Bước 4: NSD đối chiếu chi tiết số liệu trên các báo cáo theo từng chỉ tiêu: 

STT Chỉ tiêu 
Tên cột dữ liệu 

trên báo cáo 

Giá trị trên phần 

mềm CTNS 

Giá trị trên Kho 

CSDLQG về 

TSC 

Phần 1 – Tổng hợp chung 

1 Tổng cộng số lượng Số lượng Tại cột 3 Tại cột 5 

2 Tổng cộng diện tích Diện tích đất Tại cột 6 Tại cột 6 

3 Tổng cộng nguyên giá Nguyên giá Tại cột 10 Tại cột 8 

4 Tổng cộng GTCL Giá trị còn lại Tại cột 11 Tại cột 11 

5 Tổng cộng số lượng, diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại theo 4 nhóm tài sản lớn 

Phần 3 – Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

1 Tổng cộng số lượng Số lượng Tại cột 3 Tại cột 5 

2 Tổng cộng diện tích Diện tích đất Tại cột 6 Tại cột 6 

3 Tổng cộng nguyên giá Nguyên giá Tại cột 10 Tại cột 8 

4 Tổng cộng GTCL Giá trị còn lại Tại cột 11 Tại cột 11 

5 Tổng cộng số lượng, diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại của từng đơn vị trực 

thuộc 

6 Tổng cộng số lượng, diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại theo 4 nhóm tài sản lớn 

của từng đơn vị trực thuộc. 
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- Bước 5: Tổng hợp kết quả đối chiếu số liệu 

+ Nếu các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 phần mềm khớp nhau, NSD gửi văn bản 

thông báo đến Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.  

+ Nếu một trong các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 phần mềm không khớp nhau, 

NSD gửi văn bản đến Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đề nghị rà soát và 

hiệu chỉnh lại tương ứng với những chỉ tiêu chưa khớp. 

Lưu ý: Một số trình duyệt web sẽ chặn không cho tải tệp báo cáo, NSD cần 

thiết đặt cho phép hiển thị cửa sổ tải tệp báo cáo từ Kho CSDLQGTSC (xem 

hướng dẫn tại Phụ lục – Hướng dẫn xử lý nếu trình duyệt web không cho tải 

tệp báo cáo). 

c. Xác nhận dữ liệu đối chiếu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Kho cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công: https://csdlqgtsc.mof.gov.vn 

- Bước 2: NSD lựa chọn đơn vị làm việc là đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ/ 

Tỉnh.  

Ví dụ: Đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 

012 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đơn vị tổng hợp của Tỉnh Cà 

Mau là T17 – Tỉnh Cà Mau. 

- Bước 3: Chọn chức năng Tiện ích > Xác nhận dữ liệu. 

- Bước 4: NSD đính kèm/ tải lần lượt 04 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 

Phần mềm CTNS và Kho dữ liệu: 

 

Bấm <Chọn tệp> (Choose File) để mở thư mục chứa báo cáo xuất từ 2 Phần 

mềm trên máy tính. 



27 

 

 

Kích đúp chuột vào tệp báo cáo cần tải lên hoặc kích chọn chuột vào tên báo 

cáo trong thư mục rồi bấm <Open>. 

- Bước 5: Sau khi đính kèm đủ 04 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 Phần 

mềm, NSD bấm <Xác nhận> rồi chọn <Đồng ý>. Kết quả xác nhận dữ liệu sẽ 

được Phần mềm tự động ghi nhận vào hệ thống. 

- Bước 6: Bộ/Tỉnh có Văn bản về việc xác nhận số liệu; gửi về Cục Quản lý 

công sản - Bộ Tài chính trước ngày 22/12/2021. 

3. Tệp mẫu báo cáo 

a. Mẫu báo cáo trên phần mềm quản lý công trình nước sạch nông thôn 
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Phần 1: Tổng hợp chung 

 

 

Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 
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b. Mẫu báo cáo trên Kho CSDLQG về tài sản công 

 

Phần 1: Tổng hợp chung 

 

 

Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc (tương ứng với biểu mẫu phần 2: chi tiết từng đơn vị 

trực thuộc của Kho dữ liệu) 
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E. HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU & XÁC NHẬN DỮ LIỆU CHUYỂN ĐỔI TỪ 

PHẦN MỀM TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM KÊ TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG 

BỘ (HTDB) SANG KHO CSDLQG VỀ TÀI SẢN CÔNG  

1. Dữ liệu cần chuyển đổi 

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu của 12 loai tài sản từ Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm 

kê tài sản hạ tầng đường bộ sang Kho CSDLQG về TSC, gồm: 

- Đường và các tài sản phụ trợ gắn liền với đường bộ gồm cả cầu đường bộ dài dưới 

25m, cống 

- Cầu đường bộ dài từ 25m trở lên và các tài sản phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ 

- Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ 

- Bến phà và các công trình phụ trợ gắn liên với bến phà đường bộ 

- Trạm kiểm tra tải trọng xe 

- Trạm thu phí đường bộ 

- Bến xe 

- Bãi đỗ xe 

- Nhà hạt quản lý đường bộ 

- Trạm dừng nghỉ 

- Cầu thép và cầu thép - bê tông phức hợp 

- Các công trình khác phục vụ giao thông đường bộ 

2. Đối chiếu dữ liệu sau chuyển đổi 

a. Cách thức đối chiếu 

❖ Phụ trách kiểm tra, đối chiếu: cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh. 

❖ Cách thức đối chiếu tài sản: so sánh báo cáo năm 2020. 

❖ Mẫu báo cáo sử dụng: NSD đối chiếu số liệu số liệu giữa 2 báo cáo tổng hợp:  

o Báo cáo tổng hợp tài sản hạ tầng đường bộ - mẫu số 02A-THKK/TSĐB trên 

Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ. 

o Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng TSC trên Kho CSDLQG về 

TSC trên Kho dữ liệu. 

b. Các bước kiểm tra, đối chiếu số liệu: 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Kho cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công: https://csdlqgtsc.mof.gov.vn 
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- Bước 2: Chọn chức năng Tổng hợp báo cáo > Báo cáo đối chiếu dữ liệu. 

 
- Bước 3: NSD xuất số liệu Phần 1, Phần 3 của Báo cáo 02A-ĐK/TSNN từ 2 

Phần mềm để thực hiện đối chiếu. 

+ Xuất số liệu báo cáo từ Phần mềm HTDB:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Phần mềm nghiệp vụ” 

➢ Loại tài sản là “Tài sản Hạ tầng giao thông đường bộ” 

➢ Biểu mẫu: chọn “Phần 1: Tổng hợp chung” hoặc “Phần 3: Chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc” hoặc cả hai 

➢ Các tiêu chí các mặc định 

➢ Bấm <Xuất báo cáo> 

+ Xuất số liệu báo cáo từ Kho dữ liệu:  

➢ Chọn nguồn lấy dữ liệu báo cáo là “Kho CSDLQGTSC” 

➢ Loại tài sản là “Tài sản Hạ tầng giao thông đường bộ” 

➢ Biểu mẫu: chọn “Phần 1: Tổng hợp chung” hoặc “Phần 3: Chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc” hoặc cả hai 

➢ Các tiêu chí các mặc định 

➢ Bấm <Xuất báo cáo> 

(Gợi ý: NSD có thể chọn nhiều nguồn dữ liệu, nhiều loại tài sản và nhiều biểu mẫu 

để xuất cùng một lần, hệ thống sẽ xuất tất cả các báo cáo theo các tiêu chí được 

chọn) 

- Bước 4: NSD đối chiếu chi tiết số liệu trên các báo cáo theo từng chỉ tiêu: 
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STT Chỉ tiêu 
Tên cột dữ liệu 

trên báo cáo 

Giá trị trên phần 

mềm HTGTĐB 

Giá trị trên Kho 

CSDLQG về 

TSC 

Phần 1 – Tổng hợp chung 

1 Tổng cộng số lượng Số lượng Tại cột 3 Tại cột 5 

2 Tổng cộng chiều dài Chiều dài Tại cột 6 Tại cột 7 

3 Tổng cộng nguyên giá Nguyên giá Tại cột 9 Tại cột 8 

4 Tổng cộng GTCL Giá trị còn lại Tại cột 10 Tại cột 11 

5 Tổng cộng số lượng, chiều dài, nguyên giá, giá trị còn lại theo 12 nhóm tài sản lớn 

Phần 3 – Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

1 Tổng cộng số lượng Số lượng Tại cột 3 Tại cột 5 

2 Tổng cộng chiều dài Chiều dài Tại cột 6 Tại cột 7 

3 Tổng cộng nguyên giá Nguyên giá Tại cột 9 Tại cột 8 

4 Tổng cộng GTCL Giá trị còn lại Tại cột 10 Tại cột 11 

4 Tổng cộng số lượng, chiều dài, nguyên giá, giá trị còn lại của từng đơn vị trực 

thuộc 

5 Tổng cộng số lượng, chiều dài, nguyên giá, giá trị còn lại theo 12 nhóm tài sản lớn 

của từng đơn vị trực thuộc. 

 

- Bước 5: Tổng hợp kết quả đối chiếu số liệu 

+ Nếu các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm khớp nhau, NSD thực hiện 

xác nhận dữ liệu đối chiếu trên Phần mềm (xem hướng dẫn tại mục b. Xác 

nhận dữ liệu đối chiếu), đồng thời gửi văn bản thông báo đến Cục Quản lý 

công sản - Bộ Tài chính.  

+ Nếu một trong các chỉ tiêu giá trị trên báo cáo 2 Phần mềm không khớp 

nhau, đề nghị đơn vị gửi thông tin về bộ phận Hỗ trợ Phần mềm qua địa chỉ 

mail: hotro.qltsc@gmail.com và điện thoại: 0985698535. 

Lưu ý: Một số trình duyệt web sẽ chặn không cho tải tệp báo cáo, NSD cần 

thiết đặt cho phép hiển thị cửa sổ tải tệp báo cáo từ Kho CSDLQGTSC (xem 

hướng dẫn tại Phụ lục – Hướng dẫn xử lý nếu trình duyệt web không cho tải 

tệp báo cáo). 

c. Xác nhận dữ liệu đối chiếu 

- Bước 1: Cán bộ đầu mối các Bộ/ Tỉnh truy cập vào Kho cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công: https://csdlqgtsc.mof.gov.vn 

- Bước 2: NSD lựa chọn đơn vị làm việc là đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ/ 

Tỉnh.  

Ví dụ: Đơn vị tổng hợp số liệu của Bộ Giao thông vận tải là 021– Bộ Giao 

thông vận tải; Đơn vị tổng hợp của Tỉnh Cà Mau là T17 – Tỉnh Cà Mau. 
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- Bước 3: Chọn chức năng Tiện ích > Xác nhận dữ liệu. 

- Bước 4: NSD đính kèm/ tải lần lượt 04 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 

Phần mềm HTĐB và Kho dữ liệu: 

 

Bấm <Chọn tệp> (Choose File) để mở thư mục chứa báo cáo xuất từ 2 Phần 

mềm trên máy tính. 

 

Kích đúp chuột vào tệp báo cáo cần tải lên hoặc kích chọn chuột vào tên báo 

cáo trong thư mục rồi bấm <Open>. 
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- Bước 5: Sau khi đính kèm đủ 04 biểu báo cáo đối chiếu dữ liệu từ 2 Phần 

mềm, NSD bấm <Xác nhận> rồi chọn <Đồng ý>. Kết quả xác nhận dữ liệu sẽ 

được Phần mềm tự động ghi nhận vào hệ thống. 

- Bước 6: Bộ/Tỉnh có Văn bản về việc xác nhận số liệu; gửi về Cục Quản lý 

công sản - Bộ Tài chính trước ngày 22/12/2021. 

3. Tệp mẫu báo cáo 

a. Mẫu báo cáo trên phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản HTĐB 

 

 

Phần 1: Tổng hợp chung 
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Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

b. Mẫu báo cáo trên Kho CSDLQG về tài sản công 

 

Phần 1: Tổng hợp chung 
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Phần 3: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc (tương ứng với biểu mẫu phần 2: chi tiết từng đơn vị 

trực thuộc của Kho dữ liệu) 
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F. PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NẾU TRÌNH DUYỆT WEB KHÔNG CHO 

TẢI TỆP BÁO CÁO  

1. Đối với trình duyệt FireFox 

Các bước xử lý:  

- Bước 1: Nhấp vào nút Menu , chọn Cài đặt. 

- Bước 2: Chọn Riêng tư & bảo mật và đi đến phần Quyền hạn. 

 
- Bước 3: Tại mục “Chặn các cửa sổ bật lên” bấm vào Ngoại trừ. 



38 

 

 

- Bước 4: Nhập vào địa chỉ của trang web https://qltsc.mof.gov.vn hoặc 

https://csdlqgtsc.mof.gov.vn bấm vào <Cho phép>,  

- Bước 5: Bấm <Lưu thay đổi>. 

2. Đối với trình duyệt Google Chrome 

- Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Thêm  góc trên cùng bên phải trình duyệt, chọn 

Cài đặt. 

 

- Bước 2: Trong mục Quyền riêng tư và bảo mật, nhấp vào “Cài đặt trang 

web”. 

https://qltsc.mof.gov.vn/
https://csdlqgtsc.mof.gov.vn/
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- Bước 3: Tại mục Nội dung, nhấp vào “Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng”. 

- Bước 4: Tại mục “Được phép gửi cửa sổ bật lên và dùng lệnh chuyển hướng” 

nhấp <Thêm>. 

 

- Bước 5: Nhập tên trang web https://qltsc.mof.gov.vn hoặc 

https://csdlqgtsc.mof.gov.vn sau đó bấm <Thêm>. 

https://qltsc.mof.gov.vn/
https://csdlqgtsc.mof.gov.vn/
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3. Đối với trình duyệt Cốc Cốc 

- Bước 1: Chọn Cốc Cốc → Cài đặt  để mở cửa sổ cài đặt của Cốc Cốc. 

- Bước 2: Trong phần Cài đặt, chọn Quyền riêng tư và Bảo mật → Cài đặt 

trang web. 

 

- Bước 3: Tại mục Nội dung, nhấp vào “Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển 

hướng”. 

- Bước 4: Tại mục “Được phép gửi cửa sổ bật lên và dùng lệnh chuyển 

hướng” nhấp <Thêm>. 
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- Bước 5: Nhập tên trang web https://qltsc.mof.gov.vn hoặc 

https://csdlqgtsc.mof.gov.vn sau đó bấm <Thêm>. 

 

 

https://qltsc.mof.gov.vn/
https://csdlqgtsc.mof.gov.vn/

